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trường đặc biệt là PGS.TS Lê Diên Dực đã trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt và giúp đỡ 
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Một lần nữa tác giả xin chân thành cảm ơn các đơn vị và cá nhân đã hết sức 
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ii 
  

 

LỜI CAM ĐOAN 

 

Tên tôi là: Vũ Thị Mùi 
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MỞ ĐẦU 

Đất ngập nước rất đa dạng, có mặt khắp mọi nơi và là cấu thành quan trọng 

của các cảnh quan trên mọi miền của thế giới. Hàng thế kỷ nay, con người và các 

nền văn hoá nhân loại được hình thành và phát triển dọc theo các triền sông hoặc 

ngay trên các vùng đất ngập nước.  

Báo cáo tổng quan hiện trạng đất ngập nước Việt Nam sau 15 năm thực 

hiện công ước Ramsar đã nêu rõ: “Đất ngập nước và sự đa dạng sinh học của đất 

ngập nước đã gắn liền với dân tộc Việt Nam trong suốt hàng ngàn năm lịch sử. 

Nền văn minh của người Việt được mệnh danh là nền văn minh lúa nước”. Có thể 

thấy rõ là đất ngập nước Việt Nam rất phong phú, đa dạng và đóng vai trò rất quan 

trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh 

họ[Cục Bảo vệ môi trường, 2005]. 

Đất có nhiều nước là môi trường phong phú, là cái nôi của đa dạng sinh 

học, nơi vô số loài động, thực vật tồn tại, nơi cư trú của các loài chim, thú, bò sát, 

cá, nhuyễn thể... Sự tác động qua lại của các thành phần vật lý, sinh vật và hóa học 

trong đất ngập nước tạo ra những chức năng quan trọng như: trữ nước, chống bão, 

giảm lũ lụt, lở đất; cung cấp nước ngầm, lọc nước; giữ dinh dưỡng, trầm tích, chất 

ô nhiễm; ổn định khí hậu... 

Ngoài ra, Đất ngập nước cung cấp nhiều lợi ích như: cung cấp nước, thủy 

sản, nông nghiệp, gỗ và các nguyên liệu xây dựng khác; tài nguyên động, thực vật; 

giao thông; dược liệu. Đất ngập nước có vai trò rất quan trọng đối với tự nhiên và 

xã hội. Đất ngập nước cung cấp cho con người lương thực, thực phẩm, điều hòa 

dòng chảy, kiểm soát lũ lụt, chống xói lở, dự trữ năng lượng và duy trì  tài nguyên 

đa dạng sinh học, cơ hội giải trí và du lịch... 

Một vấn đề thiếu xót nếu không kể đến, đất ngập nước còn được xem như là 

một phần của di sản văn hóa nhân loại, tạo cảm hứng thi ca, mỹ thuật, khảo cổ, nơi 

bảo tồn động vật hoang dã và hình thành nền tảng truyền thống văn hóa, kinh tế và 

xã hội của địa phương. Như vậy, để duy trì và bảo tồn đất ngập nước một giải pháp 

được đặt ra là duy trì hoạt động văn hóa, các phong tục tập quán tồn tại trên vùng 
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đất ngập nước đó. Nền văn hóa đất ngập nước càng phát triển thì vùng đất ngập 

nước liên quan sẽ được duy trì và bảo tồn. Trong Công ước Ramsar, điều này được 

thể hiện rất rõ thông qua Nghị quyết VI.1 bao gồm các giá trị, các lợi ích và các 

chức năng văn hóa vật thể và phi vật thể, nêu trong tài liệu số 15 của COP 8 đó là 

các khía cạnh văn hóa đất ngập nước. Cụ thể, có thể trích dẫn một số ý liên quan 

đến mối liên hệ khăng khít giữa văn hóa và đất ngập nước như sau: 

1. Thừa nhận mối liên hệ mật thiết từ xa xưa của cộng đồng con người và 

các vùng đất ngập nước làm tăng giá trị văn hóa quan trọng trong việc bảo tồn các 

vùng đất ngập nước và việc sử dụng khôn khéo hơn các giá trị này. Điều này cũng 

được nhận thấy trong vũ trụ học đa dạng của các nền văn minh và nền văn hóa 

khác nhau qua các thời kỳ lịch sử; 

2. Cũng nhận thấy rằng đặc điểm cụ thể của vùng đất ngập nước đã góp 

phần tạo ra các đặc điểm đặc biệt vào những cách thức cụ thể của những hoạt động 

quản lý truyền thống thông qua kiến trúc, tập tục, đặc biệt việc thiết kế vật tạo tác 

có ý nghĩa rất lớn về văn hóa; 

3. Công nhận mối quan hệ giữa con người và vùng đất ngập nước đã làm 

gia tăng các khía cảnh về văn hóa phi vật thế, thông qua truyền thống dân gian, âm 

nhạc, thần thoại, truyền miệng, phong tục, sự hiểu biết truyền thống và trí tuệ dân 

cư … từ đó hình thành các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài 

nguyên đất ngập nước, đặc biệt là nước; 

4. Công nhận thêm truyền thống sử dụng nguồn đất ngập nước có thể 

thường xuyên tạo ra các cảnh quan về văn hóa có giá trị quan trọng để bảo tồn đất 

ngập nước và sử dụng khôn khéo; 

5. Nhận thấy các giá trị của vùng đất ngập nước đã và đang là yếu tố quan 

trọng trong đối với cộng đồng sống ở trên và xung quanh vùng đất ngập nước và 

tạo thành thể đồng nhất. Vì vậy mà mất đất ngập nước không những mất đi sự 

đồng nhất, mà còn gây ra các tác động xã hội tiêu cực và ảnh hưởng đến hệ sinh 

thái khu vực; 
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PHỤ LỤC 
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PHỤ LỤC 1: PHIẾU PHỎNG VẤN CẤU TRÚC 

PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA VĂN HÓA VÀ 

ĐẤT NGẬP NƯỚC 1 

(Phỏng vấn ngẫu nhiên: Các hộ gia đình sống ven vùng đất ngập nước thuộc 

Vườn Quốc gia Xuân Thủy và cửa Sông Hồng) 

1.Thông tin cá nhân 

Họ tên người cung cấp thông tin: ………………………………………………… 

Nam/Nữ:…………………………………………………………………………… 

Tuổi: ……………………………………………………………………………….. 

Chức vụ: ……………………………………………………………………………. 

Địa chỉ(/Khu vực sinh sống): ………………………………………………………. 

2. Đất ngập nước và vai trò đất ngập nước. 

 2.1. Ông/Bà có được hưởng lợi từ khai thác, đanh bắt thủy hải sản không? 

               □ Có                                                                                  □ Không 

 2.2. Nếu có Ông/Bà có được hưởng lợi thì nguồn lợi đó từ hoạt động nào? 

               □ Khai thác tự nhiên                                □ Khai thác do nuôi trồng 

 2.3. Nguồn lợi thủy sản có đảm bảo kinh tế gia đình của Ông/Bà không: 

               □ Đảm bảo hoàn toàn            □ Một phần                       □ Không 

 2.4. Phương tiên áp dụng trong khai thác thủy sản 

Dụng cụ ông/bà sử dụng trong khai thác thủy sản bao gồm: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 Thủy hải sản chính mà Ông/Bà khai thác từ các dụng cụ khai thác đó: 

………………………………………………………………………………………. 

 2.5. Loại thủy hải sản mà gia đình thường xuyên tiêu thụ: 

………………………………………………………………………………………. 

Ước tính (kg/tháng):………………………………………………………………… 

 2.6. Với nhu cầu tiêu thụ thủy hải sản như vậy thì theo Ông/Bà có ảnh 

hưởng đến lượng thủy hải sản thu hoặch vụ sau không: 


